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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH

Số:           /2024/NQ-HĐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           Bắc Ninh, ngày      tháng     năm 2024



NGHỊ QUYẾT
Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh ban hành quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, chương trình OCOP và ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH 
KHÓA XIX, KỲ HỌP THỨ  …
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về khuyến nông;

Căn cứ Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 58/2024/NĐ-CP, ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ về việc Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Căn cứ Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Thông tư số 19/2019/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định việc thu gom, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng;
Căn cứ Chỉ thị số 1838/CT-BNN-BVTV, ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu; 

Căn cứ Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, chương trình OCOP và ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Xét Tờ trình số        /TTr-UBND ngày     tháng    năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ một số Điều của Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND như sau:

1. Bãi bỏ "Điều 9. Hỗ trợ phối giống nhân tạo đối với gia súc.".

2. Bãi bỏ “Điều 31. Hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng đối với trường hợp ứng trước giá trị hợp đồng thu mua sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản.”.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 như sau:

"Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định cụ thể về hỗ trợ các hoạt động sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, thủy sản; lâm nghiệp; sản phẩm tham gia chương trình OCOP, ngành nghề nông thôn và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.".

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 như sau: 

"Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cá nhân, tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật, tham gia các hoạt động sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, sản phẩm tham gia chương trình OCOP, ngành nghề nông thôn và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

2. Các cơ quan, đơn vị có liên quan đến điều hành, quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ phát triển nông nghiệp, chương trình OCOP, ngành nghề nông thôn và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

3. Cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có liên quan đến hoạt động đầu tư và sử dụng kinh phí hỗ trợ bảo vệ và phát triển rừng, trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh.".

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:

a) Sửa đổi khoản 2: “2. Trong quá trình thực hiện, đảm bảo nguyên tắc chỉ hỗ trợ sau khi đã thực hiện xong nội dung công việc và hỗ trợ trực tiếp cho người sản xuất (trừ các nội dung giao đơn vị nhà nước thực hiện).”.

b) Sửa đổi khoản 6: “6. Các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ phải đảm bảo đầy đủ điều kiện được hỗ trợ, các cam kết có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã (nếu có) và hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo quy định này, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực trong kê khai hồ sơ và các quy định của pháp luật có liên quan. Trường hợp không thực hiện đầy đủ cam kết, Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định thu hồi kinh phí đã hỗ trợ theo nguyên tắc cấp nào quyết định hỗ trợ thì cấp đó quyết định thu hồi.”.
c) Sửa đổi khoản 8: "8. Các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018, Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018, Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2018, Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2024 và các văn bản khác của Trung ương, thì được hỗ trợ đến mức tối đa theo quy định và hướng dẫn tại các văn bản trên.".

d) Bổ sung thêm khoản: “Các cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trong nước và các tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động phòng cháy và chữa cháy rừng thuộc đối tượng quy định tại Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 03 năm 2017 và các văn bản khác, thì được hưởng mức trợ cấp thấp nhất theo quy định và hướng dẫn tại văn bản trên.".

4. Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 4 như sau:

“b) Diện tích hỗ trợ là diện tích trồng mới và có quy mô vùng sản xuất tập trung cùng loại cây trồng: với cây hoa, cây cảnh, cây dược liệu từ 0,5 ha trở lên, với cây ăn quả từ 01 ha trở lên, với cây trồng khác từ 02 ha trở lên.”.

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau:

“Điều 5. Hỗ trợ giống các vùng sản xuất lúa năng suất cao, chất lượng cao tập trung
1. Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 50% giá giống cho các vùng sản xuất lúa năng suất cao, chất lượng cao tập trung.
Giao Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cấp huyện làm đầu mối mua sắm, cung ứng giống lúa năng suất cao, chất lượng cao trên địa bàn. Ngân sách tỉnh bố trí kinh phí tổ chức mua sắm.
2. Điều kiện hỗ trợ:
a) Tên giống có trong danh mục giống lúa năng suất cao, chất lượng cao được hỗ trợ do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định hàng năm.
b) Vùng sản xuất phải bảo đảm gieo cấy cùng một giống có quy mô từ 03 ha trở lên. Trường hợp vùng sản xuất liên thôn có văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã; trường hợp vùng liên xã có văn bản xác nhận của Phòng Nông nghiệp.
c) Giá hỗ trợ là giá trúng thầu hoặc giá thực tế dựa trên hóa đơn tài chính và chứng thư thẩm định giá của doanh nghiệp đủ điều kiện thẩm định giá.
3. Trình tự thực hiện

Căn cứ thông báo đăng ký mua giống của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Uỷ ban nhân dân cấp xã chỉ đạo các HTX, thôn, khu phố tổng hợp nhu cầu để lập danh sách đăng ký số lượng giống phục vụ sản xuất. 

Căn cứ danh sách đăng ký số lượng giống của Uỷ ban nhân dân cấp xã, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tiến hành mua giống theo quy định. 

Sau khi tiến hành các thủ tục mua giống theo quy định, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thông báo để Uỷ ban nhân dân cấp xã chỉ đạo các HTX, thôn, khu phố lập danh sách đăng ký nhận giống và thu tiền đối ứng mua giống, tổng hợp gửi Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp.

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp căn cứ danh sách đăng ký nhận giống, bàn giao giống cho Uỷ ban nhân dân cấp xã để chỉ đạo các HTX, thôn, khu phố cấp phát giống theo đăng ký và tổ chức sản xuất theo kế hoạch.

(Có mẫu biểu Danh sách đăng ký nhận giống và nộp tiền đối ứng, có ký nhận của cá nhân do HTX, thôn, khu phố lập; Danh sách nhận hỗ trợ giống do HTX, thôn, khu phố lập; Biên bản bàn giao giống giữa Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Uỷ ban nhân dân cấp xã và HTX, thôn, khu phố kèm theo).

4. Công tác nghiệm thu: 
Ủy ban nhân dân cấp xã nghiệm thu diện tích sản xuất lúa năng suất cao, chất lượng cao trên địa bàn, Phòng Nông nghiệp thẩm định kết quả nghiệm thu của Ủy ban nhân dân cấp xã.
5. Hồ sơ quyết toán:
a) Bảng tổng hợp số lượng giống lúa năng suất cao, chất lượng cao đã hỗ trợ do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp lập;
b) Hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hóa đơn tài chính mua giống lúa năng suất cao, chất lượng cao của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp;
c) Giấy chứng nhận chất lượng lô giống phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với giống đầu vào;
d) Danh sách nhận hỗ trợ giống lúa năng suất cao, chất lượng cao do HTX, thôn, khu phố lập, có ký nhận của cá nhân và xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã;

đ) Biên bản bàn giao giống giữa Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Uỷ ban nhân dân cấp xã.".

6. Sửa đổi khoản 1 Điều 7 như sau:
“1. Hỗ trợ 01 lần chi phí đào, đắp bờ bao, tối đa 35 triệu đồng/ha khi thực hiện chuyển đổi trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản hoặc cây trồng khác có giá trị kinh tế cao. Mức hỗ trợ không quá 500 triệu đồng/tổ chức, cá nhân.”.

7. Sửa đổi khoản 1 Điều 8 như sau:
“1. Hỗ trợ công chỉ đạo, nghiệm thu, chi trả hỗ trợ đối với diện tích sản xuất thuộc diện được hỗ trợ quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 18 Quy định này cho thôn, hợp tác xã hoặc tổ hợp tác với mức 200 nghìn đồng/ha/vụ (tối đa 03 vụ/năm).”.

8. Sửa đổi khoản 1 Điều 12 như sau:

"1. Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 50% giá giống cá bố mẹ để bổ sung thay thế đàn cá bố mẹ cho cơ sở sản xuất giống. Tối đa 500 triệu đồng/cơ sở/năm.

Giao cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thủy sản cấp tỉnh mua sắm, quản lý, cấp phát giống cá bố mẹ hỗ trợ. Ngân sách tỉnh bố trí kinh phí tổ chức mua sắm.".
9. Sửa đổi tiết 1 điểm b khoản 3 Điều 14 như sau:
"Mức hỗ trợ: Ngân sách cấp huyện chịu trách nhiệm hỗ trợ vật tư, phương tiện phục vụ tiêu hủy gia súc, gia cầm với mức 03 nghìn đồng/kg hơi.”.

10. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung tiết 1 điểm a khoản 2:

“a) Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đáp ứng tối thiểu một trong các tiêu chí sau:

- Nằm trong vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận hoặc quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt;”.

b) Sửa đổi điểm d khoản 2: “d) Cam kết duy trì sản xuất từ 03 năm trở lên (kể từ sau khi dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng) và chấp hành đúng các quy định liên quan của pháp luật.”.

11. Sửa đổi Điều 17 như sau:

“Điều 17. Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện xây dựng nhà lưới, nhà màng, nhà kính.

1. Mức hỗ trợ: Hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân thực hiện xây dựng nhà lưới, nhà màng, nhà kính với mức 50.000 đồng/m2 nhà lưới”; 150.000 đồng/m2 nhà màng, nhà kính.

2. Điều kiện hỗ trợ.
a) Quy mô: Diện tích nhà lưới, nhà màng, nhà kính từ 500 m2 trở lên;

b) Đáp ứng yêu cầu theo văn bản hướng dẫn về xây dựng nhà lưới, nhà màng, nhà kính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
c) Được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc tương đương trở lên (trừ sản xuất cây hoa, cây cảnh);
d) Cam kết duy trì sản xuất từ 03 năm trở lên (kể từ sau khi hoàn thành, đưa vào sử dụng) và chấp hành đúng các quy định liên quan của pháp luật;

đ) Có phương án xây dựng nhà màng, nhà kính, nhà lưới nằm trong danh mục do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hằng năm;

e) Ngân sách nhà nước hỗ trợ sau đầu tư.
3. Thủ tục hỗ trợ:

Sau khi xây dựng xong nhà màng, nhà kính, nhà lưới các tổ chức, cá nhân làm đơn đề nghị nghiệm thu, kèm theo hồ sơ liên quan (bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất có công chứng hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp xã, trích lục bản đồ thửa đất, hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hóa đơn tài chính mua vật tư, máy móc, thiết bị…) gửi Phòng Nông nghiệp (đối với cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã); gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với doanh nghiệp, tổ chức khác) để tổ chức nghiệm thu.

4. Công tác nghiệm thu: 

Phòng Nông nghiệp chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp xã tổ chức nghiệm thu đối với cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã tổ chức nghiệm thu đối với doanh nghiệp, tổ chức khác. 

5. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ:
a) Văn bản đề nghị hỗ trợ của chủ cơ sở gửi Phòng Nông nghiệp (đối với cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã); gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với doanh nghiệp, tổ chức khác), kèm theo bản cam kết duy trì sản xuất của chủ cơ sở;

c) Hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hóa đơn tài chính mua vật tư, máy móc, thiết bị.”.

12. Sửa đổi Điều 18 như sau:

“Điều 18. Hỗ trợ tập trung ruộng đất sản xuất nông nghiệp quy mô lớn
1. Mức hỗ trợ:
“a) Hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân cho thuê quyền sử dụng đất để thực hiện tập trung đất đai với mức 50 triệu đồng/ha;

b) Hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân để sản xuất nông nghiệp tập trung theo hướng hàng hóa với mức 50 triệu đồng/ha. Hỗ trợ chia đều theo 2 đợt: năm đầu và năm thứ 3.
Tổng mức hỗ trợ không quá 10 tỷ đồng/tổ chức, cá nhân. 
c) Trên cùng một diện tích đất, chỉ hỗ trợ 01 lần.

2. Điều kiện hỗ trợ:
a) Trực tiếp thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (không thuê lại của bên đi thuê khác);
b) Diện tích đất thuê tối thiểu 03 ha; thời gian thuê tối thiểu 05 năm;
c) Cam kết sản xuất nông nghiệp tập trung theo hướng hàng hóa tối thiểu 03 năm và chấp hành đúng các quy định liên quan của pháp luật.
3. Trình tự thủ tục hỗ trợ: 

a) Đối với hỗ trợ đợt 01

Sau khi tiến hành sản xuất vụ đầu tiên (tính từ thời điểm chuẩn bị hồ sơ đề nghị hỗ trợ), bên thuê quyền sử dụng đất làm đơn đề nghị nghiệm thu diện tích sản xuất đợt 01, kèm theo kế hoạch sản xuất và hồ sơ liên quan (bản sao hợp đồng thuê đất, trích lục thửa đất thuê…) gửi Phòng Nông nghiệp (đối với bên thuê là cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã); gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với bên thuê là doanh nghiệp, tổ chức khác) để tổ chức nghiệm thu diện tích sản xuất đợt 01.

b) Đối với hỗ trợ đợt 2

Sau khi tiến hành sản xuất vụ cuối cùng của năm thứ 03 (tính từ vụ đầu được hỗ trợ), bên thuê quyền sử dụng đất làm đơn đề nghị nghiệm thu diện tích sản xuất đợt 02, kèm theo báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất tính đến thời điểm đề nghị nghiệm thu đợt 02 gửi Phòng Nông nghiệp (đối với bên thuê là cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã); gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với bên thuê là doanh nghiệp, tổ chức khác) để tổ chức nghiệm thu diện tích sản xuất đợt 02.

4. Công tác nghiệm thu: Sau khi diện tích đất tập trung được đưa vào sản xuất theo đúng phương án sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân, Phòng Nông nghiệp nghiệm thu diện tích đất tập trung của cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiệm thu diện tích đất tập trung của doanh nghiệp, tổ chức khác; công tác nghiệm thu có sự tham gia của Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân liên quan.
5. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ:
a) Văn bản đề nghị hỗ trợ kèm theo phương án sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân thuê ruộng gửi Ủy ban nhân dân cấp xã (đối với cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã); gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với doanh nghiệp, tổ chức khác);
b) Hợp đồng thuê đất (còn hiệu lực) kèm theo bảng kê diện tích thuê đất có ký nhận của hộ gia đình, cá nhân có ruộng cho thuê, trích lục bản đồ về khu đất thuê có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất cho thuê.”.
13. Sửa đổi Điều 19 như sau: 

“Điều 19. Hỗ trợ máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, OCOP, ngành nghề nông thôn
1. Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 30% kinh phí mua máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, OCOP và ngành nghề nông thôn có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên, mức hỗ trợ tối đa 200 triệu đồng/máy móc, thiết bị hoặc 50% kinh phí cho các máy móc, thiết bị có giá trị dưới 50 triệu đồng. Tổng mức hỗ trợ không quá 500 triệu đồng/tổ chức, cá nhân. Hỗ trợ chia đều theo 2 đợt: năm đầu và năm thứ 3.

2. Điều kiện hỗ trợ:
a) Các cá nhân, tổ chức mua máy móc, thiết bị được hỗ trợ phải cam kết thực hiện trên địa bàn tỉnh ít nhất 03 năm;
b) Có trong danh mục máy móc, thiết bị hỗ trợ do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định hàng năm;
c) Giá hỗ trợ là giá thực tế dựa trên hóa đơn tài chính, đối với máy móc, thiết bị do cùng một đơn vị cung cấp được hỗ trợ có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên cần có chứng thư thẩm định giá của doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh thẩm định giá hoặc giá trúng thầu;
d) Ủy ban nhân dân cấp huyện cân đối nhu cầu mua máy móc, thiết bị phù hợp với diện tích, quy mô sản xuất thực tế của địa phương để thực hiện hỗ trợ, đảm bảo hiệu quả của chính sách;
e) Đối với máy móc phục vụ sản phẩm OCOP và ngành nghề nông thôn phải đảm bảo ứng dụng công nghệ mới và thân thiện với môi trường.
3. Trình tự thủ tục hỗ trợ: 

a) Đối với hỗ trợ đợt 01

Ngay sau khi hoàn thành việc mua máy móc, thiết bị, chủ đầu tư làm đơn đề nghị nghiệm thu máy móc thiết bị để hỗ trợ đợt 01, kèm theo hồ sơ liên quan (hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hoá đơn tài chính mua bán và hồ sơ máy móc, thiết bị…) gửi Phòng Nông nghiệp (đối với cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã); gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với doanh nghiệp, tổ chức khác) để tổ chức nghiệm thu hỗ trợ đợt 01.

b) Đối với hỗ trợ đợt 2

Năm thứ 03 sau khi mua máy móc, thiết bị, chủ đầu tư gửi đơn đề nghị nghiệm thu lần 02 và hỗ trợ phần kinh phí còn lại gửi Phòng Nông nghiệp (đối với bên thuê là cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã); gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với bên thuê là doanh nghiệp, tổ chức khác) để tổ chức nghiệm thu thực tế máy móc để hỗ trợ đợt 02.

4. Công tác nghiệm thu: 
Ngay sau khi hoàn thành việc mua máy móc, thiết bị, chủ đầu tư đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức nghiệm thu.
Ủy ban nhân dân cấp xã nghiệm thu máy móc, thiết bị của cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã, Phòng Nông nghiệp thẩm định kết quả nghiệm thu của Ủy ban nhân dân cấp xã. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiệm thu máy móc, thiết bị của doanh nghiệp, tổ chức khác; công tác nghiệm thu có sự tham gia của Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
5. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ:
a) Văn bản đề nghị hỗ trợ kèm theo phương án sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân thuê ruộng gửi Ủy ban nhân dân cấp xã (đối với cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã); gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với doanh nghiệp, tổ chức khác), kèm theo bản cam kết phục vụ sản xuất trên địa bàn tỉnh;

b) Chứng thư thẩm định giá của doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh thẩm định giá hoặc quyết định trúng thầu; hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hóa đơn tài chính mua bán và hồ sơ máy móc, thiết bị.”.

14. Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 20 như sau:

“b) Danh sách có ký nhận của người tham dự hội nghị, hội thảo, tập huấn, có xác nhận của nơi tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn.”.

15. Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 22 như sau:

“a) Hỗ trợ 50% giá trị xây dựng công trình khí sinh học xử lý chất thải chăn nuôi. Mức hỗ trợ tối đa 05 triệu đồng/công trình.”.

16. Sửa đổi khoản 1 Điều 23 như sau:

"Giao cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thuỷ sản cấp tỉnh mua sắm, quản lý, phân phối chế phẩm sinh học, hóa chất; cơ quan quản lý chuyên ngành thủy sản cấp huyện tiếp nhận, cấp phát và triển khai thực hiện trên địa bàn. Phòng Nông nghiệp kiểm tra, giám sát số lượng chế phẩm sinh học, hóa chất cấp phát để xử lý môi trường. Ngân sách tỉnh bố trí kinh phí tổ chức mua sắm.".
17. Sửa tên Mục 5 như sau: 

“Mục 5. HỖ TRỢ BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN, XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN”.

18. Sửa đổi điểm a, c khoản 2 Điều 29 như sau:

“a) Yêu cầu về thông tin của hệ thống truy xuất nguồn gốc của tem truy xuất phải đảm bảo theo điểm a, điểm b, khoản 1 và khoản 2, Điều 5 tại Quyết định số 508/QĐ-UBND ngày 02/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về ban hành Quy chế quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tỉnh Bắc Ninh.”.

“c) Được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc tương đương trở lên (trừ sản xuất cây hoa, cây cảnh).”.

18. Sửa đổi khoản 1 Điều 33 như sau:

“1. Mức hỗ trợ: Các tổ chức, cá nhân sản xuất có sản phẩm được cấp có thẩm quyền phê duyệt tham gia chương trình OCOP được hỗ trợ: 50% chi phí tư vấn xây dựng trang thông tin điện tử giới thiệu sản phẩm, bán hàng trực tuyến; thiết kế và in ấn nhãn sản phẩm, bao bì đóng gói; xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý xuất xứ hàng hóa, bảo hộ sở hữu thương hiệu, không quá 50 triệu đồng/tổ chức, cá nhân.”.
19. Sửa đổi Điều 34 như sau:

a) Sửa đổi khoản 1: “1. Đối với tổ chức, cá nhân sản xuất có sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP: Thưởng 01 lần/sản phẩm cho tổ chức, cá nhân sản xuất có sản phẩm đạt từ 3-5 sao; trường hợp sản phẩm tham gia nâng hạng và đạt sao ở mức cao hơn sẽ được thưởng thêm phần chênh lệch giữa hạng sao mới và sao cũ; Đối với chủ thể là hộ sản xuất kinh doanh, tổ hợp tác được thưởng tối đa 3 sản phẩm/chủ thể, chủ thể là hợp tác xã, doanh nghiệp được thưởng tối đa 5 sản phẩm/chủ thể.
- Sản phẩm đạt 5 sao (90 - 100 điểm): thưởng 100 triệu đồng/sản phẩm.

- Sản phẩm đạt 4 sao (70 - 89 điểm): thưởng 30 triệu đồng/sản phẩm.

- Sản phẩm đạt 3 sao (50 - 69 điểm): thưởng 20 triệu đồng/sản phẩm.”.

b) Sửa đổi khoản 5: "5. Căn cứ vào Quyết định công nhận, tặng giấy chứng nhận của cấp có thẩm quyền, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định thưởng và trao thưởng đối với sản phẩm OCOP 4 sao, 5 sao và danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống; Phòng Nông nghiệp đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thưởng và trao thưởng đối với sản phẩm OCOP 3 sao.".
Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh cấp hàng năm

20. Sửa đổi Điều 39 như sau:

a) Sửa đổi điểm d khoản 1: "d) Các doanh nghiệp và tổ chức khác thuộc phạm vi, đối tượng áp dụng tại quy định này xây dựng dự toán kinh phí và đăng ký nhu cầu hỗ trợ về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 30 tháng 6 năm trước năm kế hoạch (trừ các nội dung giao đơn vị nhà nước thực hiện).”.
- Sửa đổi điểm đ khoản 2: “đ) Trường hợp cần điều chỉnh kế hoạch hỗ trợ, Uỷ ban nhân dân cấp xã, đơn vị lập phương án điều chỉnh trong phạm vi dự toán được giao gửi Phòng Nông nghiệp, Phòng Tài chính cấp huyện để báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính điều chỉnh kế hoạch hàng năm, kết thúc trước ngày 15 tháng 11 năm kế hoạch.”.

Điều 3. Các chính sách hỗ trợ bổ sung:

1. Hỗ trợ phát triển mã số vùng trồng

a) Mức hỗ trợ: các cơ sở được cấp Giấy xác nhận mã số vùng trồng được hỗ trợ với mức 3 triệu đồng/cơ sở đối với mã số vùng trồng phục vụ nội tiêu; 5 triệu đồng/cơ sở đối với vùng trồng phục vụ xuất khẩu.

b) Điều kiện hỗ trợ:

- Các tổ chức, cá nhân thực hiện sản xuất trồng trọt trên địa bàn tỉnh sau khi được cấp Giấy xác nhận mã số vùng trồng theo quy định.

- Cam kết duy trì tối thiểu 03 năm mã số vùng trồng đã được cấp.

c) Trình tự, thủ tục: Hỗ trợ sau khi được cấp Giấy xác nhận mã số vùng trồng của cấp có thẩm quyền.

d) Hồ sơ đề nghị hỗ trợ:

- Văn bản đề nghị hỗ trợ gửi Ủy ban nhân dân cấp xã (đối với cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã), gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với doanh nghiệp và tổ chức khác), có cam kết của chủ cơ sở về việc duy trì thực hiện mã số vùng trồng;

- Bản sao có công chứng Giấy xác nhận cấp mã số vùng trồng còn hiệu lực.

2.  Hỗ trợ kinh phí mua chế phẩm sinh học, hóa chất xử lý phụ phẩm cây trồng tái sử dụng cho mục đích khác.

a) Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 50% kinh phí mua chế phẩm sinh học, hóa chất trong quá trình xử lý phụ phẩm cây trồng, rơm rạ cho tổ chức, cá nhân thu gom để xử lý, sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất nấm, sản xuất thức ăn chăn nuôi, sản xuất phân bón hoặc làm nguyên liệu cho các ngành sản xuất khác; tối đa 100.000 đồng/tấn phụ phẩm.

b) Điều kiện hỗ trợ:

- Các HTX, hộ sản xuất trồng trọt làm đơn đăng ký và được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

- Việc thu gom, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng theo quy định tại Thông tư số 19/2019/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc thu gom, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng.

c) Công tác nghiệm thu: Phòng Nông nghiệp chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp xã tổ chức nghiệm thu đối với cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã tổ chức nghiệm thu đối với đối với doanh nghiệp, tổ chức khác. 

d) Hồ sơ đề nghị hỗ trợ: 

- Đơn đề nghị nghiệm thu và hỗ trợ của cá nhân, hộ gia đình có xác nhận của thôn gửi Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Hợp đồng, hóa đơn tài chính mua chế phẩm sinh học, hoá chất.

3. Chính sách đối với bảo vệ rừng phòng hộ 

a) Đối với Ban quản lý rừng phòng hộ

- Mức kinh phí: Nhà nước cấp kinh phí bảo vệ rừng 500.000 đồng/ha/năm trên tổng diện tích rừng phòng hộ được giao, ngoài kinh phí sự nghiệp thường xuyên cho các hoạt động của bộ máy Ban quản lý rừng, để thực hiện khoán bảo vệ rừng theo quy định.

- Điều kiện:  Ban quản lý rừng phòng hộ được nhà nước giao rừng

- Trình tự, thủ tục:

Căn cứ dự toán được cấp thẩm quyền giao; Ban quản lý rừng lập hồ sơ và phê duyệt thiết kế, dự toán kinh phí; thực hiện khoán bảo vệ rừng đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư tại địa phương với kinh phí là 500.000 đồng/ha/năm.

- Công tác nghiệm thu:

Trước 31/12 hàng năm, Ban quản lý rừng tiến hành nghiệm thu, đánh giá kết quả khoán bảo vệ rừng của các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.

- Hồ sơ quyết toán:

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt thiết kế, dự toán khoán bảo vệ rừng của bộ phận kỹ thuật.
+ Thuyết minh thiết kế, dự toán khoán bảo vệ rừng do bộ phận kỹ thuật lập.

+ Quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán khoán bảo vệ rừng của Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ.

+ Đơn xin nhận khoán của các đối tượng nhận khoán.

+ Hợp đồng khoán bảo vệ rừng giữa chủ rừng và các đối tượng nhận khoán.

+ Biên bản giao nhận khoán giữa chủ rừng và các đối tượng nhận khoán.

+ Biên bản nghiệm thu hợp đồng khoán bảo vệ rừng giữa các bên.

+ Biên bản thanh lý hợp đồng khoán bảo vệ rừng giữa các bên.

b) Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

- Mức kinh phí: Nhà nước cấp kinh phí bảo vệ rừng 500.000 đồng/ha/năm trên tổng diện tích rừng được giao.

- Điều kiện: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trong nước được giao rừng.

- Trình tự, thủ tục:

Căn cứ dự toán được cấp thẩm quyền giao; Uỷ ban nhân dân cấp xã ký hợp đồng trực tiếp với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được giao rừng với kinh phí là 500.000 đồng/ha/năm.

- Công tác nghiệm thu: Trước 31/12 hàng năm, Uỷ ban nhân dân cấp xã cùng với Kiểm lâm làm việc tại địa bàn có trách nhiệm nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện bảo vệ rừng của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; Phòng Nông nghiệp cấp huyện thẩm định kết quả nghiệm thu của Uỷ ban nhân dân cấp xã.

- Hồ sơ quyết toán:

+ Văn bản giao rừng của cơ quan có thẩm quyền cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.

+ Thuyết minh thiết kế, dự toán bảo vệ rừng phòng hộ do Uỷ ban nhân dân cấp xã lập hoặc thuê đơn vị tư vấn.

+ Quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán  bảo vệ rừng phòng hộ của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

+ Đơn xin nhận khoán của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được giao rừng gửi Uỷ ban nhân dân cấp xã.

+ Hợp đồng bảo vệ rừng giữa Uỷ ban nhân dân cấp xã với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được giao rừng.

+ Biên bản nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện bảo vệ rừng đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được giao rừng.

+ Biên bản thanh lý hợp đồng bảo vệ rừng giữa các bên

c) Chủ rừng là Uỷ ban nhân dân cấp xã

- Mức kinh phí: Nhà nước cấp kinh phí bảo vệ rừng 150.000 đồng/ha/năm trên tổng diện tích rừng được giao.

- Điều kiện: Uỷ ban nhân dân cấp xã đang quản lý diện tích rừng chưa giao.
- Trình tự, thủ tục:

Căn cứ dự toán được cấp thẩm quyền giao; Uỷ ban nhân dân cấp xã xây dựng kế hoạch để chi cho các hoạt động bảo vệ rừng như hợp đồng lao động bảo vệ rừng, duy trì thường xuyên của tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng, và các hoạt động khác trong công tác bảo vệ rừng.

- Công tác nghiệm thu: Trước 31/12 hàng năm, Uỷ ban nhân dân cấp xã cùng với Kiểm lâm làm việc tại địa bàn có trách nhiệm nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và các hoạt động khác trong công tác quản lý bảo vệ rừng với các bên liên quan; Phòng Nông nghiệp cấp huyện thẩm định kết quả nghiệm thu của Uỷ ban nhân dân cấp xã.

- Hồ sơ quyết toán:

+ Kế hoạch và dự toán kinh phí bảo vệ rừng do Uỷ ban nhân dân cấp xã lập

+ Hợp đồng bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và các hoạt động khác trong công tác quản lý, bảo vệ rừng…giữa Uỷ ban nhân dân cấp xã với các bên liên quan.

+ Biên bản nghiệm thu, đánh giá các hợp đồng giữa các bên liên quan.

+ Biên bản thanh lý các hợp đồng có liên quan giữa các bên.

d) Chủ rừng là đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân

- Mức kinh phí: Nhà nước cấp kinh phí bảo vệ rừng 500.000 đồng/ha/năm trên tổng diện tích rừng được giao.

- Điều kiện: Đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân được nhà nước giao rừng.
- Trình tự, thủ tục: 

Căn cứ dự toán được cấp thẩm quyền giao; chủ rừng xây dựng kế hoạch chi cho công tác bảo vệ rừng theo phương án quản lý rừng bền vững và do chủ rừng quyết định theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp.

- Công tác nghiệm thu: Trước 31/12 hàng năm, chủ rừng có trách nhiệm nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện bảo vệ rừng, các hoạt động có liên quan đến phương án quản lý rừng bền vững với các bên liên quan; cấp trên trực tiếp quản lý thẩm định kết quả nghiệm thu.

- Hồ sơ quyết toán:

+ Kế hoạch và dự toán kinh phí bảo vệ rừng do chủ rừng lập trình cấp trên phê duyệt.

+ Phương án quản lý rừng bền vững được cấp trên trực tiếp phê duyệt.

+ Hợp đồng liên quan đến các hoạt quản lý bảo vệ rừng.

+ Biên bản nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện hợp đồng giữa các bên liên quan.

+ Biên bản thanh lý các hợp đồng có liên quan giữa các bên.

4. Hỗ trợ trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh

a) Mức hỗ trợ: Hỗ trợ tiền mua cây giống 15.000.000 đồng/ha trồng cây phân tán (quy đổi 1.000 cây/ha).

b) Điều kiện hỗ trợ:

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có đất và nhu cầu trồng cây phân tán.

- Cam kết duy trì chăm sóc, bảo vệ tốt số cây trồng đến khi được khai thác. 

- Loài cây trồng phù hợp với mục đích, cảnh quan và điều kiện sinh thái, của từng khu vực theo danh mục và tiêu chuẩn cây giống do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố hàng năm.

c) Trình tự thực hiện:

Căn cứ thông báo đăng ký mua cây giống của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Uỷ ban nhân dân cấp xã chỉ đạo các HTX, thôn, khu phố tổng hợp nhu cầu để lập danh sách đăng ký số lượng cây giống phục vụ trồng cây phân tán.

Căn cứ danh sách đăng ký số lượng giống của Uỷ ban nhân dân cấp xã, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tiên hành mua cây giống theo quy định.

Sau khi tiến hành các thủ tục mua cây giống theo quy định, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thông báo để Uỷ ban nhân dân cấp xã chỉ đạo HTX, thôn, khu phố lập danh sách đăng ký nhận cây giống và thu tiền đối ứng mua cây giống đối với số cây có giá trị cao hơn mức hỗ trợ.

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp căn cứ danh sách đăng ký nhận cây giống, bàn giao cây giống cho Uỷ ban nhân dân cấp xã để chỉ đạo các HTX, thôn, khu phố cấp phát cây giống theo đăng ký và tổ chức trồng theo quy định.

(Có mẫu biểu Danh sách đăng ký nhận cây giống và nộp tiền đối ứng, có ký nhận của cá nhân do HTX, thôn, khu phố lập; Danh sách nhận hỗ trợ cây giống do HTX, thôn, khu phố lập; Biên bản bàn giao cây giống giữa Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Uỷ ban nhân dân cấp xã và HTX, thôn, khu phố kèm theo).

d) Công tác nghiệm thu:

Ủy ban nhân dân cấp xã nghiệm thu số cây trồng trên địa bàn, Phòng Nông nghiệp thẩm định kết quả nghiệm thu của Ủy ban nhân dân cấp xã.

e) Hồ sơ quyết toán:

- Bảng tổng hợp số lượng cây trồng đã hỗ trợ do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp lập;

- Hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hóa đơn tài chính mua cây giống của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp;

- Giấy chứng nhận chất lượng lô cây giống phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với giống đầu vào;

- Danh sách nhận hỗ trợ cây giống do HTX, thôn, khu phố lập, có ký nhận của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Biên bản bàn giao cây giống giữa Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Uỷ ban nhân dân cấp xã.

5. Hỗ trợ phát triển du lịch sinh thái nông nghiệp, nông thôn

a) Mức hỗ trợ:

- Hỗ trợ 100% tư vấn thiết kế xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch, trải nghiệm. Mức hỗ trợ tối đa 300 triệu đồng/mô hình; 

- Hỗ trợ 100% kinh phí tập huấn cho các đối tượng tham gia thực hiện mô hình về sản xuất nông nghiệp, nghiệp vụ hoạt động du lịch; kinh phí tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về mô hình sản xuất nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch trải nghiệm;

- Tổng mức hỗ trợ 01 mô hình tối đa 3 tỷ đồng.

b) Điều kiện hỗ trợ:

- Các tổ chức, cá nhân có mô hình sản xuất nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch, trải nghiệm đúng với quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng, quản lý đất đai và các quy định pháp luật liên quan; phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất công chứng hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp xã tối thiểu 05 năm;

- Có phương án thiết kế, xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp sinh thái kết hợp với du lịch, trải nghiệm được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt;

- Có phương án sản xuất kinh doanh cụ thể và cam kết sản xuất nông nghiệp theo quy trình sản xuất VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ hoặc tương đương; cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường;

- Quy mô: Tối thiểu 02 ha/mô hình;

- Cam kết duy trì hoạt động từ 05 năm trở lên.

c) Trình tự, thủ tục:

Sau khi cơ sở đi vào hoạt động, chủ đầu tư làm văn bản đề nghị hỗ trợ kèm theo hồ sơ gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cá nhân liên quan nghiệm thu để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hỗ trợ.

d) Hồ sơ đề nghị hỗ trợ/quyết toán:

- Văn bản đề nghị hỗ trợ và Bản cam kết duy trì hoạt động của chủ cơ sở;

- Bản sao có chứng thực Giấy đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức) hoặc căn cước công dân (đối với cá nhân);

- Bản sao có chứng thực Quyết dịnh phê duyệt của Uỷ ban nhân dân cấp huyện đối với Phương án thiết kế, xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp sinh thái kết hợp với du lịch, trải nghiệm;

- Phương án sản xuất kinh doanh cụ thể và các tài liệu liên quan theo quy định;

- Tài liệu chứng minh đã đầu tư đối với những nội dung được hỗ trợ theo phương án được duyệt và các tài liệu khác có liên quan theo quy định.

6. Hỗ trợ ứng dụng công nghệ tưới tự động trong sản xuất trồng trọt an toàn

a) Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 01 lần 50% kinh phí mua hệ thống tưới tự động cho cơ sở sản xuất trồng trọt  an toàn, tổng mức hỗ trợ tối đa 15 triệu đồng/ha.

b) Điều kiện hỗ trợ:

- Quy mô sản xuất tối thiểu: 0,5 ha với cây hoa, cây cảnh, cây dược liệu, 01 ha với cây ăn quả, 02 ha với cây trồng khác;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất công chứng hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp xã tối thiểu 05 năm;

- Cơ sở được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc tương đương trở lên;

- Bản cam kết duy trì sản xuất tối thiểu 03 năm.

c) Công tác nghiệm thu: Phòng Nông nghiệp nghiệm thu diện tích sản xuất và hệ thống tưới tự động của cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiệm thu diện tích sản xuất và hệ thống tưới tự động của doanh nghiệp, tổ chức khác; công tác nghiệm thu có sự tham gia của Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
d) Hồ sơ đề nghị hỗ trợ:  

- Văn bản đề nghị hỗ trợ gửi Uỷ ban nhân dân cấp xã (đối với cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã), gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với doanh nghiệp, tổ chức khác), kèm theo bản cam kết duy trì sản xuất có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã.

- Hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hóa đơn tài chính mua hệ thống tưới.

7. Hỗ trợ tiêu thụ nông sản an toàn, sản phẩm OCOP và ngành nghề nông thôn trên nền tảng số

a) Mức hỗ trợ: 

- Hỗ trợ xây dựng website bán nông sản:

+ Hỗ trợ 50% chi phí xây dựng website thương mại điện tử, tối đa 50 triệu đồng/website/cơ sở;

+ Hỗ trợ định danh điện tử, ghi nhật ký điện tử, thanh toán điện tử tối đa 10 triệu đồng/cơ sở.

- Hỗ trợ đưa sản phẩm nông sản lên sàn Thương mại điện tử: Hỗ trợ các cơ sở có gian hàng online trên sàn giao dịch điện tử 05 triệu đồng/gian hàng/cơ sở.

b) Điều kiện hỗ trợ: 

- Khối lượng nông sản an toàn, sản phẩm OCOP và ngành nghề nông thôn được sản xuất tại tỉnh Bắc Ninh chiếm tối thiểu 50% khối lượng nông sản tiêu thụ. 

- Website, gian hàng online hoạt động đúng quy định.

- Cam kết duy trì hoạt động của Website, gian hàng online, định danh điện tử, nhật ký điện tử, thanh toán điện tử tối thiểu 03 năm.

c) Công tác nghiệm thu

Phòng Nông nghiệp nghiệm thu tình trạng hoạt động của Website, gian hàng online, định danh điện tử, nhật ký điện tử, thanh toán điện tử đối với cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiệm thu đối với doanh nghiệp, tổ chức khác; công tác nghiệm thu có sự tham gia của Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
d) Hồ sơ đề nghị hỗ trợ

- Văn bản đề nghị hỗ trợ gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện qua Phòng Nông nghiệp (đối với cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã), gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với doanh nghiệp, tổ chức khác), kèm theo cam kết duy trì hoạt động.

- Hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hoá đơn tài chính xây dựng website, app bán hàng, gian hàng online.

- Tài liệu minh chứng số lượng nông sản an toàn, sản phẩm OCOP và ngành nghề nông thôn được tiêu thụ. của tổ chức, cá nhân.
8. Hỗ trợ công phun thuốc BVTV/gieo hạt/bón phân bằng thiết bị bay không người lái

a) Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 50% kinh phí phun thuốc BVTV/gieo hạt/bón phân bằng thiết bị bay không người lái (công phun), tối đa 250.000 đồng/ha/lần, 3 lần/vụ lúa và hỗ trợ 2 năm sản xuất/ diện tích.

b) Điều kiện hỗ trợ:

Diện tích lúa hỗ trợ là diện tích được quy vùng sản xuất tập trung đảm bảo gieo cấy cùng một loại giống có quy mô từ 03 ha trở lên.

c) Công tác nghiệm thu: Ủy ban nhân dân cấp xã nghiệm thu diện tích phun thuốc BVTV/gieo hạt/bón phân của cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiệm thu diện tích phun thuốc BVTV/gieo hạt/bón phân của doanh nghiệp, tổ chức khác; công tác nghiệm thu có sự tham gia của Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
d) Hồ sơ đề nghị hỗ trợ:  

- Văn bản đề nghị hỗ trợ gửi Uỷ ban nhân dân cấp xã (đối với cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã), gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với doanh nghiệp, tổ chức khác;
- Bảng tổng hợp diện tích, số tiền đề nghị hỗ trợ do Ủy ban nhân dân cấp xã lập (đối với cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã);
- Bảng kê diện tích, mức hỗ trợ và số tiền được hỗ trợ, có ký nhận của đối tượng nhận hỗ trợ do cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã hoặc thôn lập, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã (đối với cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã); Bảng kê phun thuốc BVTV/gieo hạt/bón phân do doanh nghiệp, tổ chức lập (đối với doanh nghiệp, tổ chức khác);
- Hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hóa đơn tài chính thuê phun thuốc BVTV/gieo hạt/bón phân.

9. Chi thưởng cho các địa phương được công nhận đạt chuẩn thôn kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới nâng cao

a) Mức thưởng:

- Huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu: thưởng 10 tỷ đồng/huyện.

- Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: thưởng 01 tỷ đồng/xã.

- Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: thưởng 02 tỷ đồng/xã.

- Thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: thưởng 200 triệu đồng/thôn.

b) Điều kiện thưởng: Sau khi có quyết định công nhận của cấp có thẩm quyền đối với các huyện, xã, thôn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

c) Tiền thưởng được cấp trực tiếp cho huyện, xã để thực hiện đầu tư xây dựng công trình phúc lợi; trồng hoa tại các điểm công cộng, mua sắm trang thiết bị phục vụ cộng đồng dân cư trên địa bàn.

d) Căn cứ vào Quyết định công nhận của cấp có thẩm quyền, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Sở Tài chính trình cấp có thẩm quyền thưởng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới nâng cao và UBND cấp huyện đề nghị Sở Tài chính trình cấp có thẩm quyền thưởng thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh cấp hàng năm

10. Hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến cho cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP 

a) Mức hỗ trợ

Hỗ trợ kinh phí lần đầu chứng nhận (bao gồm kinh phí tư vấn, thẩm tra, đánh giá, cấp chứng nhận, duy trì hoạt động...) với mức tối đa 20 triệu đồng/giấy chứng nhận ISO, HACCP, GMP.

b) Điều kiện hỗ trợ

- Cơ sở sản xuất có sản phẩm nằm trong danh mục sản phẩm tham gia Chương trình OCOP được cấp có thẩm quyền phê duyệt


- Giấy chứng nhận có hiệu lực tối thiểu 03 năm. 

- Giấy chứng nhận được đơn vị cấp giấy chứng nhận gửi cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở ngay sau khi cấp.

- Cam kết duy trì thực hiện chứng nhận tối thiểu 03 năm của chủ cơ sở. 

c) Hồ sơ đề nghị hỗ trợ

- Văn bản đề nghị hỗ trợ gửi Ủy ban nhân dân cấp xã (đối với cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã), gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với doanh nghiệp và tổ chức khác), có cam kết của chủ cơ sở về việc duy trì thực hiện tối thiểu 03 năm;

- Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận ISO, HACCP, GMP còn hiệu lực;

- Hợp đồng, thanh lý hợp đồng tư vấn, biên lai thu phí, lệ phí cấp giấy chứng nhận (hoặc hóa đơn tài chính).

Điều 4. Thẩm quyền giải quyết và quy trình thủ tục hành chính đối với các chính sách hỗ trợ bổ sung
1. Thủ tục hành chính đối với các nội dung hỗ trợ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã.
2. Thủ tục hành chính đối với các nội dung hỗ trợ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
3. Thủ tục hành chính đối với các nội dung hỗ trợ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Điều 5. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Điều 6. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh Khóa XIX, Kỳ họp thứ… thông qua ngày     tháng    năm 2024, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

	Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ (b/c);
- Các Bộ; TNMT, NN&PTNT, KHĐT, TC (b/c);
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- VKSND, TAND tỉnh;
- Các Ban HĐND; các đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thị uỷ, Thành ủy;
- TT.HĐND, Ủy ban nhân dân các huyện, TX, TP;
- Công báo; Báo BN; Đài PTTH; Cổng TTĐT tỉnh TTXVN tại BN;
- Lưu: VT, Phòng CT.HĐND, LĐVP.
	CHỦ TỊCH






	Biểu mẫu số 1

Xã:……………………

HTX/Thôn/ Khu phố:…………
DANH SÁCH 

ĐĂNG KÝ NHẬN GIỐNG VÀ NỘP TIỀN ĐỐI ỨNG GIỐNG LÚA NĂNG SUẤT CAO,  CHẤT LƯỢNG CAO

(Vụ………..)

STT
Họ và tên hộ
sản xuất
Tên Giống: …..

Giá dự kiến:…. (đ/kg)

Tên Giống: …..

Giá dự kiến:…. (đ/kg)

Tổng cộng 

Số tiền tạm thu đối ứng (đồng)

Ký nhận

Diện tích

(m2)

Lượng giống được hỗ trợ (kg)

Số tiền được hỗ trợ 

(đồng)

Diện tích

(m2)

Lượng giống được hỗ trợ (kg)

Số tiền được hỗ trợ (đồng)

Diện tích

(m2)

Lượng giống được hỗ trợ (kg)

Số tiền được hỗ trợ (đồng)

Tổng




                                                                                                                                                               Ngày        tháng        năm 20….

	NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên)
	TRƯỞNG THÔN/KHU PHỐ 

(CHỦ NHIỆM HTX)

(Ký tên, đóng dấu)
	XÁC NHẬN CỦA UBND CẤP XÃ

(Ký tên, đóng dấu)


	Biểu mẫu số 2

Xã:……………………

HTX/Thôn/ Khu phố:…………
DANH SÁCH NHẬN HỖ TRỢ GIỐNG LÚA NĂNG SUẤT CAO,  CHẤT LƯỢNG CAO

(Vụ………..)

STT
Họ và tên hộ
sản xuất
Tên Giống: …..

Đơn giá:…. (đ/kg)

Tên Giống: …..

Đơn giá:…. (đ/kg)

Tổng cộng 

Ký nhận

Diện tích

(m2)

Lượng giống được hỗ trợ (kg)

Số tiền được hỗ trợ (đồng)

Diện tích

(m2)

Lượng giống được hỗ trợ (kg)

Số tiền được hỗ trợ (đồng)

Diện tích

(m2)

Lượng giống được hỗ trợ (kg)

Số tiền được hỗ trợ (đồng)

Tổng




                                                                                                                                                               Ngày        tháng        năm 20….

	NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên)
	TRƯỞNG THÔN/KHU PHỐ 

(CHỦ NHIỆM HTX)

(Ký tên, đóng dấu)
	XÁC NHẬN CỦA UBND CẤP XÃ

(Ký tên, đóng dấu)


Biểu mẫu số 3 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




BIÊN BẢN 

Bàn giao giống lúa năng suất cao, chất lượng cao được hỗ trợ vụ………

Căn cứ Nghị quyết số ……../NQ-HĐND ngày         của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh ban hành quy định hỗ trợ về phát triển sản xuất nông nghiệp, chương trình OCOP và ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Hôm nay, ngày….tháng…..năm ……, tại UBND xã…………………………

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp bàn giao giống lúa năng suất cao, chất lượng cao được hỗ trợ vụ……….. như sau:

I. Chúng tôi gồm:

1. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 

1. Ông (Bà)………………………..Chức vụ:……………………….………….

2. Ông (Bà)………………………..Chức vụ:…………………………………...

2. UBND xã……………………………..

1. Ông (Bà)………………………..Chức vụ: …………………………………..

2. Ông (Bà)………………………..Chức vụ:…………………………………...

3. HTX/ Thôn/ Khu phố:………………..

1. Ông (Bà)………………………..Chức vụ: …………………………………..

2. Ông (Bà)………………………..Chức vụ:…………………………………...

II. Nội dung: 

Bàn giao giống lúa năng suất cao, chất lượng cao được hỗ trợ vụ……….. như sau:
Tổng số lượng lúa năng suất cao, chất lượng cao vụ ………  của HTX/ Thôn/ Khu phố………………là……… kg. Trong đó: 

1. Giống ………….., ………………kg;

2. Giống ………….., ………………kg;

3. Giống ………….., ………………kg;

4. Giống ………….., ………………kg.

(Có Danh sách đăng ký nhận hỗ trợ giống lúa năng suất cao, chất lượng cao của các hộ kèm theo ).

Biên bản lập xong hồi  ……….giờ………., cùng ngày. Các bên nhất trí thông qua và cùng ký tên.

Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị như nhau./.

	HTX/ Thôn/ Khu phố
(Ký, ghi rõ họ tên)
	UBND xã
(Ký, ghi rõ họ tên)
	TTDVNN huyện

 (Ký tên, đóng dấu)


	Biểu mẫu số 4
Xã:……………………

HTX/Thôn/ Khu phố:…………
DANH SÁCH 

ĐĂNG KÝ NHẬN CÂY GIỐNG VÀ NỘP TIỀN ĐỐI ỨNG CÂY GIỐNG TRỒNG PHÂN TÁN

 (Năm:………..)




	STT
	Đại diện tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nhận hỗ trợ
	Tên cây giống
: … Giá dự kiến:…. (đ/cây)
	Tên cây giống1: … Giá dự kiến:…. (đ/cây)
	…
	Tổng cộng
	Số tiền tạm thu đối ứng (đồng)
	Ký nhận

	
	
	Diện tích

(ha)
	Số cây được hỗ trợ (cây)
	Số tiền được hỗ trợ

(đồng)
	Diện tích

(ha)
	Số cây được hỗ trợ (cây)
	Số tiền được hỗ trợ

(đồng)
	
	Diện tích

(ha)
	Số cây được hỗ trợ (cây)
	Số tiền được hỗ trợ

(đồng)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                               Ngày        tháng        năm 20….

	NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên)
	TRƯỞNG THÔN/KHU PHỐ 

(CHỦ NHIỆM HTX)

(Ký tên, đóng dấu)
	XÁC NHẬN CỦA UBND CẤP XÃ

(Ký tên, đóng dấu)


	Biểu mẫu số 5
Xã:……………………

HTX/Thôn/ Khu phố:…………
DANH SÁCH NHẬN HỖ TRỢ CÂY GIỐNG TRỒNG PHÂN TÁN 

(Năm………..)




	STT
	Đại diện tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nhận hỗ trợ
	Tên cây giống
: … Giá dự kiến:…. (đ/cây)
	Tên cây giống1: … Giá dự kiến:…. (đ/cây)
	…
	Tổng cộng
	Số tiền tạm thu đối ứng (đồng)
	Ký nhận

	
	
	Diện tích

(ha)
	Số cây được hỗ trợ (cây)
	Số tiền được hỗ trợ

(đồng)
	Diện tích

(ha)
	Số cây được hỗ trợ (cây)
	Số tiền được hỗ trợ

(đồng)
	
	Diện tích

(ha)
	Số cây được hỗ trợ (cây)
	Số tiền được hỗ trợ

(đồng)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                              Ngày        tháng        năm 20….

	NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên)
	TRƯỞNG THÔN/KHU PHỐ 

(CHỦ NHIỆM HTX)

(Ký tên, đóng dấu)
	XÁC NHẬN CỦA UBND CẤP XÃ

(Ký tên, đóng dấu)


Biểu mẫu số 6 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




BIÊN BẢN 

Bàn giao cây giống trồng phân tán được hỗ trợ năm …..


Căn cứ Nghị quyết số ……………./NQ-HĐND ngày …/…../2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành quy định hỗ trợ về phát triển sản xuất nông nghiệp, chương trình OCOP và ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Hôm nay, ngày….tháng…..năm ……, tại UBND xã…………………………

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp bàn giao cây giống trồng phân tán được hỗ trợ năm …..như sau:

I. Chúng tôi gồm:

1. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 

1. Ông (Bà)………………………..Chức vụ:……………………….………….

2. Ông (Bà)………………………..Chức vụ:…………………………………...

2. UBND xã……………………………..

1. Ông (Bà)………………………..Chức vụ: …………………………………..

2. Ông (Bà)………………………..Chức vụ:…………………………………...

3. HTX/ Thôn/ Khu phố:………………..

1. Ông (Bà)………………………..Chức vụ: …………………………………..

2. Ông (Bà)………………………..Chức vụ:…………………………………...

II. Nội dung: 

Bàn giao cây giống trồng phân tán được hỗ trợ năm …..như sau:
Tổng số lượng cây giống trồng phân tán được hỗ trợ năm …..của HTX/ Thôn/ Khu phố………………là……… cây. Trong đó: 

1. Cây giống:………….., số lượng:………………cây;

2. Cây giống:………….., số lượng:………………cây;

3. Cây giống:………….., số lượng:………………cây;

 (Có Bảng kê danh sách đăng ký nhận cây giống và nộp tiền đối ứng, có ký nhận của cá nhân do HTX, thôn, khu phố lập kèm theo ).

Biên bản lập xong hồi  ……….giờ………., cùng ngày. Các bên nhất trí thông qua và cùng ký tên.

Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị như nhau./.

	HTX/ Thôn/ Khu phố
(Ký, ghi rõ họ tên)
	UBND xã
(Ký, ghi rõ họ tên)
	TTDVNN huyện

 (Ký tên, đóng dấu)


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT








� Tên cây giống căn cứ theo Danh mục, tiêu chuẩn cây giống do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố hàng năm và nhu cầu nhận hỗ trợ của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân 


� Tên cây giống căn cứ theo Danh mục, tiêu chuẩn cây giống do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố hàng năm và nhu cầu nhận hỗ trợ của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân 





